
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
HUYỆN VĂN QUAN LẦN THỨ IV NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:   1761 /QĐ-UBND ngày   17  /6/2024 của UBND huyện Văn Quan)

TT Họ và tên
Năm sinh

Dân tộc Chức vụ Địa chỉ Ghi
chúNam Nữ

Tổng A+B= 150 đại biểu

A ĐẠI BIỂU CƠ QUAN: 53 ĐB

1 Đường Ngọc Xuyên 1984 Tày Phó Bí thư Huyện uỷ Huyện ủy Văn Quan

2 Hoàng Văn Thuận 1982 Tày Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND UBND Huyện Văn Quan

3 Hứa Phong Lan 1978 Nùng Phó Chủ tịch UBND UBND Huyện Văn Quan

4 Triệu Đức Dũng 1983 Nùng Phó Chủ tịch UBND UBND Huyện Văn Quan

5 Hoàng Văn Quân 1969 Tày Phó Chủ tịch HĐND HĐND Huyện Văn Quan

6 Nông Mạnh Cường 1973 Tày  Chủ tịch UBMTTQ huyện Ủy ban MTTQ huyện Văn Quan

7 Hoàng Xuân Cơ 1980 Nùng Phó Trưởng ban Kinh tế HĐND, Huyện Văn Quan

8 Hoàng Thị Hằng 1973 Tày Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND, Huyện Văn Quan

9 Lương Đình Toại 1988 Tày Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan

10 Dùng Thị Chi 1989 Tày Chuyên viên Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan

11 Hoàng Thị Long 1987 Nùng Phó Chánh VP Huyện ủy Huyện ủy Văn Quan

12 Lê Xuân Trường 1973 Tày Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Văn Quan

13 Hoàng Thị Anh 1981 Nùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Quan

14 Nông Thị Lân 1977 Nùng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Quan
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15 Lành Thị Huệ 1978 Nùng Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Quan

16 Lương Thị Suê 1971 Tày Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Quan

17 Trương Văn Lô 1964 Nùng Phó Giám đốc TTBD Chính trị Huyện uỷ Văn Quan

18 Nguyễn Thị Hương 1981 Tày Chủ tịch Hội nông dân Hội Nông dân huyện Văn Quan

19 Lý Thị Lan 1989 Dao Bí thư Huyện đoàn Huyện đoàn, HuyệnVăn Quan

20 Liễu Văn Hoàng 1980 Tày Chủ tịch LĐLĐ Liên đoàn Lao động, huyệnVăn Quan

21 Nông Văn Tùng 1983 Nùng  Trưởng phòng Phòng NN & PTNT huyện Văn Quan

22 Nông Ngọc Tôn 1990 Tày Chuyên viên Phòng NN & PTNT huyện Văn Quan

23 Hà Thị Thanh Thúy 1977 Tày Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và TT, huyện Văn Quan

24 Dịp Minh Tuấn 1984 Nùng Chuyên viên Phòng Văn hóa và TT, huyện Văn Quan

25 Nguyễn Thị Hà 1981 Tày Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện

26 Nông Hồng Giang 1980 Nùng Chánh Thanh tra  Thanh tra huyện Văn Quan

27 Hoàng Mạnh Hải 1977 Tày Phó trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

28 Chu Bích Huệ 1976 Nùng Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

29 Hoàng Văn Mừng 1984 Tày Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính KH, huyện Văn Quan

30 Hà Thị Hạnh 1974 Tày Chuyên viên Phòng Tài chính KH, huyện Văn Quan

31 Hoàng Thị Tuyết 1971 Tày Trưởng phòng Phòng LĐ, TB, XH - DT, huyện Văn Quan

32 Hoàng Đình Tuân 1985 Tày Phó Trưởng phòng Phòng LĐ, TB, XH - DT, huyện Văn Quan

33 Hoàng Đức Quang 1982 Tày Chuyên viên Phòng LĐ, TB, XH - DT, huyện Văn Quan

34 Nông Thanh Hoàng 1973 Nùng Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Văn Quan

35 Triệu Thị Mai Hương 1990 Nùng Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Văn Quan

36 Phan Hoàng Tùng 1984 Tày Phó Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và MT huyện Văn Quan

37 Liễu Kim Chiến 1973 Tày Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp,  huyện Văn Quan
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38 Lăng Văn Hùng 1977 Nùng Giám đốc Trung tâm VHTT và TT, huyện Văn Quan

39 Hoàng Thị Khoa Nùng Viên chức Trung tâm VHTT và TT, huyện Văn Quan

40 Hoàng Hương Liễu 1975 Nùng Chủ tịch Hội Phụ Nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Văn Quan

41 Lành Văn Hiến 1976 Nùng Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Văn Quan

42 Bàn Văn Bộ 1986 Dao Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Văn Quan

43 Nguyễn Đình Dương 1961 Tày Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  huyện Văn Quan

44 Lăng Văn Duy 1982 Nùng Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

45 Vi Thị Hồng Lan 1972 Tày Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện

46 Hoàng Lâm Nho 1972 Tày Phó Trưởng Công an Công an, huyện Văn Quan

47 Hà Xuân Điệp 1994 Tày Cán bộ Công an, huyện Văn Quan

48 Hà Huy Phước 1976 Tày Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Văn Quan

49 Triệu Thị Nhình 1970 Nùng Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật
 và HIV/AIDS Trung tâm y tế huyện Văn Quan

50 Hà Văn Thiện 1982 Tày Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

51 Chu Đức Phúc 1978 Sán chỉ Trợ lý Tổ chức Ban chỉ huy Quân sự  huyện Văn Quan

52 Hoàng Văn Thuyên 1978 Tày Nhân viên Quân lực Ban chỉ huy Quân sự  huyện Văn Quan

53 Bùi Thị Thanh Vân 1983 Tày Nhà giáo ưu tú Trường THPT Lương Văn Tri

B ĐẠI BIỂU CÁC XÃ, TT: 97 ĐB

I THỊ TRẤN VQ

1 Lương Thùy Nha 1982 Tày Bí thư Đảng ủy thị trấn Thị trấn Văn Quan

2 Triệu Thị Dương 1985 Nùng Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Văn Quan

3 Nguyễn Thị Thùy 1990 Tày Công chức VHXH Thị trấn Văn Quan

4 Vy Thị Liên 1958 Tày Nghệ nhân ưu tú Phố Tâm An, thị trấn Văn Quan

3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5 Triệu Văn Vượng 1980 Nùng Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP Phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan

6 Hoàng Văn Tiệp 1966 Tày BTCB, Tổ trưởng tổ dân phố,
người có uy tín Phố Đức Hinh,  thị trấn Văn Quan

7 Tô Thị Kỳ 1956 Cao Lan Công dân Phố Đức Tâm, thị trấn văn Quan

II XÃ YÊN PHÚC

8 Hoàng Văn Cường 1986 Tày Phó Chủ tịch UBND xã Xã Yên Phúc

9 Hoàng Quốc Hưng 1985 Nùng Chủ tịch Hội nông dân Xã Yên Phúc

10 Ngàn Văn Đặng 1980 Nùng Công chức VHXH xã Xã Yên Phúc

11 Triệu Thị Vinh 1974 Nùng CT UBMTTQ xã Xã Yên Phúc

12 Mã Thị Lệ 1981 Nùng BTCB, trưởng thôn Thôn Trung, xã Yên Phúc

13 Triệu Văn Thuận 1991 Nùng BTCB, trưởng thôn Thôn Đông A, xã Yên Phúc

III XÃ AN SƠN

14 Phùng Văn Đông 1969 Nùng Bí thư Đảng ủy xã UBND xã An Sơn

15 Liễu Văn Toại 1979 Tày Phó chủ tịch UBND UBND xã An Sơn

16 Hoàng Thị Hiện 1983 Tày Công chức văn hóa xã hội UBND xã An Sơn

17 Vàn Thị Tuyết 1987 Thái Công dân Thôn Phiền Mậu xã An Sơn

18 Trương Thị Tiến 1989 Mường Công dân Thôn Bình Đãng B xã An Sơn

19 Chu Văn Tài 1967 Nùng Trưởng thôn Thôn Đoàn Kết, xã An Sơn

20 Nguyễn Công Du 1985 Tày Trưởng thôn Thôn Bản Thí, xã An Sơn

IV XÃ HỮU LỄ

21 Lộc Văn Cơ 1980 Tày  Chủ tịch UBND xã Xã Hữu Lễ

22 Hoàng Văn Thực 1969 Tày Công chức VH-XH UBND xã Hữu Lễ

23 Hoàng Văn Hoa 1979 Tày Trưởng thôn Thôn Bản Chặng, xã Hữu Lễ

24 Nông Thị Ngoan 1989 Tày Công dân Thôn Bản Rượi, xã Hữu Lễ

25 Nông Thị Tập 1969 Nùng Phó bí thư Chi bộ Thôn Hữu Nhất, xã Hữu Lễ
V XÃ TRÀNG CÁC
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26 Hà Thị Phấn 1975 Tày Chủ tịch Hội Phự nữ UBND xã Tràng Các

27 Vi Văn Hướng 1986 Tày Công chức VHXH xã UBND xã Tràng Các

28 Hoàng Văn Tỉnh 1989 Tày BTCB, trưởng thôn Thôn Nà Tao xã Tràng Các

29 Hoàng Thị Hoạt 1979 Tày Chi hội trưởng HPN Thôn Khau Ràng xã Tràng Các

30 Chu Thị Vị 1974 Tày Chi hội trưởng HPN Thôn Khau Đắng xã Tràng Các

VI XÃ LIÊN HỘI

31 Lương Thế Cường 1980 Tày   Bí thư Đảng ủy, CT HĐND  UBND xã Liên Hội

32 Triệu Lê Phượng  1979 Nùng Chủ tịch ủy ban nhân dân UBND xã Liên Hội

33 Lương Thị Phương Thanh  1983 Tày Công chức Văn hóa-Xã hội UBND xã  Liên Hội

34 Hoàng Thị Tám 1992 Tày Trưởng thôn Nà Me Thôn Nà Me, Liên Hội

35 Nông Văn Hậu 1986 Nùng Bí thư chi bộ,Trưởng thôn Thôn Bản Thượng, xã Liên Hội

36 Lý Văn Minh 1983 Nùng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thôn Khòn Lạn, xã Liên Hội

37 Hà Văn Đoàn 1985 Nùng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thôn Khòn Duông - Phiêng Phúc

VII XÃ LƯƠNG NĂNG

38 Kim Văn Khỏe 1984 Nùng  P. Chủ tịch UBND xã UBND xã Lương Năng

39 Lương Thị Nhung 1980 Tày Công chức VHXH xã UBND xã Lương Năng

40 Mã Văn Anh 1987 Nùng Trưởng thôn Thôn Bản Kình , xã Lương Năng

41 Chu Văn Quyết 1986 Nùng Trưởng thôn Thôn Bản Chầu, xã Lương Năng

42 Triệu Thị Luyên 1997 Dao Công dân Thôn Pá Hà, xã Lương Năng

VIII XÃ ĐIỀM HE

43 Lý Thị Dương 1985 Tày Bí Thư Đảng ủy UBND xã Điềm He

44 Hoàng Thị Hiếu 1974 Tày Chủ tịch  UBND xã UBND xã Điềm He

45 Lý Thị Dung 1984 Nùng CCVHXH xã UBND xã Điềm He

46 Hoàng Xuân Tuyến 1967 Tày Trưởng thôn Pác Làng Thôn Pác Làng xã Điềm He

47 Triệu Văn Hà 1976 Tày Trưởng Phố Điềm He 1 Phố Điềm He 1, xã Điềm He

48 Hứa Văn Săt 1968 Nùng Trưởng thôn Nà Bung Thôn Nà Bung, xã Điềm He
5

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



49 Hứa Viết Ngân 1992 Nùng Hộ gia đình tiêu biểu Thôn Khun Pàu, xã Điềm He

IX XÃ TÂN ĐOÀN

50 Mạc Văn Khởi 1976 Nùng Bí thư Đảng ủy xã UBND xã Tân Đoàn

51 Liễu Văn Chắc 1981 Tày Chủ tịch UBND xã UBND xã Tân Đoàn

52 Vi Thị Biển 1987 Nùng Công chức VH-XH UBND xã Tân Đoàn

53 Vy Văn Chông 1987 Tày BTCB kiêm trưởng thôn Thôn Khòn Sày, xã Tân Đoàn

54 Nông Thúy Mạnh 1969 Tày Trưởng ban CTMT thôn Thôn Ba Xã, xã Tân Đoàn

X XÃ HÒA BÌNH

55 Hoàng Văn Hảo 1978 Nùng Phó CT UBND UBND xã Hòa Bình

56 Dương Thị Ngọc Tuyết 1988 Tày Cán bộ VHXH UBND xã Hòa Bình

57 Tô Văn Dương 1985 Nùng Bí thư chi bộ Thôn Hà Quảng

58 Đường Văn Vấn 1991 Nùng Trưởng thôn Thôn Nà Thượng

59 Hà Thị Hùng 1990 Nùng Bí thư chi đoàn Thôn Khòn Hẩu

XI XÃ BÌNH PHÚC

60 Linh Văn Chuyên 1976 Nùng Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Bình Phúc

61 Vi Văn Tuấn 1976 Nùng Phó Bí thư Đảng ủy, CTMTTQ UBND xã Bình Phúc

62 Hoàng Văn Được 1983 Nùng Công chức VH-XH UBND xã Bình Phúc

63 Vi Văn Hải 1986 Nùng Trưởng thôn thôn Bản Cưởm xã Bình Phúc

64 Vi Thị Lược 1968 Nùng Trưởng thôn thôn Pác Cắp xã Bình Phúc

65 Triệu Thị Hồng 1978 Nùng Trưởng thôn thôn Bản Dạ xã Bình Phúc

66 Nông Thị Hoàng 1978 Nùng Trưởng thôn thôn Bản Sầm xã Bình Phúc

XII XÃ TRÀNG PHÁI

67 Hoàng Văn Cao 1971 Nùng Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Tràng Phái
68 Triệu Văn Hựu 1977 Nùng Chủ tịch ủy ban nhân dân UBND xã Tràng Phái
69 Vy Văn Tím 1977 Tày Công chức Văn hóa-Xã hội UBND xã Tràng Phái
70 Triệu Thị Lý 1970 Nùng Công dân thôn Còn Riềng Thôn Còn Riềng, xã Tràng Phái
71 Đàm Thị Hoài 1976 Nùng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thôn Phai Làng, xã Tràng Phái 6
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XIII XÃ KHÁNH KHÊ

72 Nông Văn Đức 1985 Nùng Phó chủ tịch UBND xã UBND xã Khánh Khê

73 Hoàng Thị Luyến 1982 Nùng Chủ tịch Hội Phụ nữ xã UBND xã Khánh Khê

74 Hoàng Bích Thiệu 1960 Tày Người uy tín Thôn Đoàn kết, xã Khánh Khê

75 Hoàng Văn Ninh 1985 Nùng BT Chi bộ, trưởng thôn Thôn Thanh Sơn, xã Khánh Khê

76 Hoàng Văn Hoàn 1962 Tày BT Chi bộ, trưởng thôn Thôn Bản Khính, xã Khánh Khê

XIV XÃ TRI LỄ

77 Hà Quang Thành 1979 Tày Chủ tịch ủy ban nhân dân UBND xã Tri Lễ

78 Hoàng Thị Huệ 1984 Tày Công chức Văn hóa-Xã hội UBND xã Tri Lễ

79 Lý Lan Điệp 1992 Nùng Chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc  xã Tri Lễ

80 Triệu văn Thạch 1966 Nùng Người uy tín Thôn Lũng Phúc, Xã Tri Lễ

81 Hoàng Văn Giao 1975 Tày người uy tín Thôn nà Chuông , Xã Tri Lễ

82 Lý Văn Chung 1975 Nùng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thôn Lũng Phúc, Xã Tri Lễ

XV XÃ TRẤN NINH

83 Hoàng Minh Tâm 1979 Tày Phó CT UBND xã UBND xã Trấn Ninh

84 Lương Hoàng Phong 1987 Tày Công chức Văn hóa-Xã hội UBND xã Trấn Ninh

85 Hoàng Văn Hòa 1977 Nùng Bí thư chi bộ ,Trưởng thôn Thôn Kòn Pù, xã Trấn Ninh

86 Lương Thị Thiều 1986 Tày Trưởng thôn Thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh

87 Nông Thị Sinh 1977 Tày Bí thư chi bộ,Trưởng thôn Thôn Khau Ngòa, xã Trấn Ninh

XVI XÃ ĐỒNG GIÁP

88 Vi Văn Điền 1986 Nùng Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Đồng Giáp

89 Hoàng Văn An 1987 Tày Q. Chủ tịch UBND xã UBND xã Đồng Giáp

90 Hoàng Văn Nam 1984 Tày Công chức Văn hóa-Xã hội UBND xã Đồng Giáp

91 Nguyễn Văn Điệu 1981 Tày Bí thư chi bộ, Trưởng thôn thôn Đồng Tân, xã Đồng Giáp

92 Hà Thị Bồng 1986 Tày Bí thư chi bộ, Trưởng thôn thôn Nà Bản, xã Đồng Giáp

XVII XÃ TÚ XUYÊN

93 Hoàng Thị Thoàn  1982 Tày Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Tú Xuyên
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94 Long Văn Thơ 1974 Nùng Chủ tịch ủy ban nhân dân UBND xã Tú Xuyên

95 La Thị Kiệm  1979 Tày Công chức Văn hóa-Xã hội UBND xã Tú Xuyên

96 Nông Văn Trên 1979  Tày Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thôn Khòn Coọng xã Tú Xuyên

97 Hoàng Văn Tạo 1989  Nùng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thôn Bản Mù xã Tú Xuyên

Tổng số Đại biểu chính thức: 150 Đại biểu (Đại biểu Nam 88, Đại biểu nữ 62). Trong đó: 

- Đại biểu là dân tộc Tày:         76 Đại biểu

- Đại biểu là dân tộc Nùng:       67 Đại biểu.

- Đại biểu là dân tộc Dao:         03 Đại biểu. 

- Đại biểu là dân tộc Sán Chỉ:    01 đại biểu.

- Đại biểu là dân tộc Cao Lan :  01 đại biểu.

- Đại biểu là dân tộc Thái :        01 đại biểu.

- Đại biểu là dân tộc Mường :   01 đại biểu.
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